
 
 

PHIẾU BÀI TẬP THEO TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 2 

TUẦN 32 – NHÂN DÂN 

 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Nhà bác học và bà con nông dân 

          Hôm ấy, tiến sĩ nông học Lương Định Của cùng cán bộ xuống xem xét tình 

hình nông nghiệp ở tỉnh Hưng Yên. 

         Thấy bà con nông dân đang cấy lúa trên những thửa ruộng ven đường, bác Của 

bảo dừng xe, lội xuống ruộng trò chuyện với mọi người. Bác khuyên bà con nên cấy 

ngửa tay để rễ mạ ăn nông, cây lúa dễ phát triển. Lúc cấy cần chăng dây cho thẳng 

hàng để sau này dễ dùng cào cải tiến làm cỏ sục bùn…. 

        Rồi bác cười vui và nói với mọi người: 

- Nào, ai cấy nhanh nhất xin mời cấy thi với tôi xem kĩ thuật cũ và kĩ thuật mới đằng 

nào thắng, nghe! 

        Thế là cuộc thi bắt đầu. Chỉ ít phút sau, bác đã bỏ xa cô gái cấy giỏi nhất vài 

mét. Lúa bác cấy vừa đều vừa thẳng hàng. Thấy vậy, ai nấy đều trầm trồ, thán phục 

nhà bác học nói và làm đều giỏi. 

Câu 1. Bác Của khuyên bà con nông dân nên cấy lúa thế nào? 

A. Cấy ngửa tay để rễ mạ ăn nông, lúa dễ phát triển 

B. Cấy ngửa tay để rễ mạ ăn sâu, lúa dễ phát triển 

C. Cấy úp tay để rễ mạ ăn nông, lúa mau phát triển 



 
 

Câu 2. Bác Của khuyên bà con khi cấy cần chăng dây để làm gì? 

A. Để cấy cho thẳng hàng, sau này dễ lội ruộng đi lại làm cỏ sục bùn 

B. Để cấy cho thẳng hàng, sau này dễ dùng cào cải tiến làm cỏ sục bùn 

C. Để cấy cho thẳng hàng, sau này dễ dùng máy gặt lúa ngay tại ruộng 

Câu 3. Kết quả thi cấy giữa bác Của và cô gái cấy giỏi nhất ra sao? 

A. Bác Của cấy đều, nhanh, bỏ xa cô gái hơn chục mét 

B. Bác Của cấy đều, thẳng hàng, bỏ xa cô gái vài mét 

C. Bác Của cấy nhanh, thẳng hàng, vượt lên trước cô gái 

Câu 4. Bà con nông dân trầm trồ, thán phục bác Của về điều gì? 

A. Nhà bác học nói về cấy lúa rất giỏi 

B. Nhà bác học cấy lúa nhanh và giỏi 

C. Nhà bác học nói và làm đều giỏi 

 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1. Điền vào chỗ chấm 

a) s hoặc x 

- …...ông …...uối                                                - …….a …….ôi 

- con ……ò                                                        - …....ay .…..át 

b) út hoặc úc 

- s……. bóng                                                     - b……. mực 

- m……. canh                                                    – hạnh ph……. 



 
 

c) ái hoặc áy 

- lợn n……….                                                     – mặc v…….. 

- H………. rau                                                    - từ l………...                                                                                  

2. Tìm từ trái nghĩa với các từ dưới đây 

a. Hòa bình >< ……………..................................... 

b. Đoàn kết >< ……………………………………. 

c. Yếu ớt >< ………………………………………. 

d. Thật thà >< …………………………………….. 

e. Trung thành >< …………………………………      

 

3. Đặt câu với mỗi từ chỉ nghề nghiệp dưới đây 

a. Nông dân 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

b. Công nhân 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………....... 

c. Bác sĩ 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



 
 

4. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 đến 7 câu) kể về công việc của một 

người mà em biết 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 32 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Câu 1. A 

Câu 2. C 

Câu 3. B 

Câu 4. C 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1.  

a)  

- sông suối                                                - xa xôi 

- con sò                                                     - xay xát 

b)  

- sút bóng                                                     - bút mực 

- múc canh                                                    – hạnh phúc 

c)  

- lợn nái                                                  – mặc váy 

- hái rau                                                    - từ láy                                                                                

 

2. Đáp án: 

a. Hòa bình >< Chiến tranh 

b. Đoàn kết >< Chia rẽ 

c. Yếu ớt >< Khỏe mạnh 

d. Thật thà >< Dối trá 

e. Trung thành >< Phản bội    



 
 

     3.  

a. Các bác nông dân đang gặt lúa trên cánh đồng. 

b. Công nhân nhà máy dệt tan làm lúc 5 giờ chiều. 

c. Bác sĩ như những người anh hùng thầm lặng. 

    4.  

Học sinh viết dựa theo ý kiến cá nhân và dựa theo những gợi ý dưới đây 

Gợi ý:  

- Người em định kể là ai? Làm nghề gì? 

- Hàng ngày, người đó làm những công việc gì? 

- Những việc ấy đem lại lợi ích ra sao? 

- Tại sao em lại thích công việc ấy? 

- Em có muốn làm công việc như người đó không? 

- …………. 

 


